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  SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:          /TM-BVĐKĐN          Đồng Nai, ngày       tháng       năm 2026

THƯ MỜI 
V/v mời chào giá gói thầu “ Mua sắm mực máy in và nạp mực các loại

của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai năm 2026 - 2028”

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai có kế hoạch tìm kiếm đơn vị có năng lực phù 
hợp, nhằm thực hiện công tác cung cấp sản phẩm “ Mực máy in và nạp mực các 
loại” . Để có cơ sở lập danh mục và xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Bệnh 
viện kính mời các nhà thầu quan tâm chào giá các sản phẩm cụ thể như sau:

- Tên dự toán: Mua sắm mực máy in và nạp mực các loại của Bệnh viện đa 
khoa Đồng Nai năm 2026 - 2028.

- Nội dung chào giá: Theo danh mục đính kèm
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 02 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
- Thời hạn nộp báo giá: Từ ngày 27/5/2026 đến ngày 02/6/2026.
- Địa chỉ nhận báo giá: Phòng hành chính quản trị (313, lầu 3), Bệnh viện đa 

khoa Đồng Nai. Đồng thời gửi bảng Scan qua email: duongvanle0209@gmail.com
- Địa chỉ: Số 02, đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai.
- SĐT: 025138825609 – 0919136706
Rất mong được sự quan tâm của các nhà thầu.
Trân trọng./.

Nơi nhận:     GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Lưu: VT, HCQT.
         (Ledv)

Ngô Đức Tuấn
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Phụ lục
DANH MỤC CHI TIẾT

(Kèm theo Thư mời số       /TM-BVĐKĐN ngày       /       /2026
Của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai)

STT Danh mục mực máy in, mực 
nạp các loại Mã mực nhà sản 

xuất Thông số kỹ thuật ĐVT Số 
lượng

Đơn giá 
(VAT) Thành tiền

1  Mực máy in màu Hp LaserJet 
CP 1025 (màu đen) 

 Hộp mực Hp 
- CE310A 
(màu đen) 

 Chính 
hãng HP Hộp 10

2  Mực máy in màu Hp LaserJet 
CP 1025 (màu xanh) 

 Hộp mực Hp 
- CE311A 
(màu xanh) 

 Chính 
hãng HP Hộp 10

3  Mực máy in màu Hp LaserJet 
CP 1025 (màu vàng) 

 Hộp mực Hp 
- CE312A 
(màu vàng) 

 Chính 
hãng HP Hộp 10

4  Mực máy in màu Hp LaserJet 
CP 1025 (màu đỏ) 

 Hộp mực Hp 
- CE313A 
(màu đỏ) 

 Chính 
hãng HP Hộp 10

5  Mực máy in màu Hp LaserJet 
Pro M252N (màu đen) 

 Hộp mực Hp 
- CF400A 
(màu đen) 

 Chính 
hãng HP Hộp 15

6  Mực máy in màu Hp LaserJet 
Pro M252N (màu xanh) 

 Hộp mực Hp 
- CF401A 

(màu xanh) 

 Chính 
hãng HP Hộp 15

7  Mực máy in màu Hp LaserJet 
Pro M252N  (màu vàng) 

 Hộp mực Hp 
- CF402A 

(màu vàng) 

 Chính 
hãng HP Hộp 15



STT Danh mục mực máy in, mực 
nạp các loại Mã mực nhà sản 

xuất Thông số kỹ thuật ĐVT Số 
lượng

Đơn giá 
(VAT) Thành tiền

8  Mực máy in màu Hp LaserJet 
Pro M252N (màu đỏ) 

 Hộp mực Hp 
- CF403A 
(màu đỏ) 

 Chính 
hãng HP Hộp 15

9  Mực máy in HP M154, MFP 
M180, MFP M181(màu đen) 

 Hộp mực Hp 
-CF510A 
(màu đen) 

 Chính 
hãng HP Hộp 20

10  Mực máy in HP M154, MFP 
M180, MFP M181(màu xanh) 

 Hộp mực Hp 
- CF511A 

(màu xanh) 

 Chính 
hãng HP Hộp 20

11  Mực máy in HP M154, MFP 
M180, MFP M181(màu vàng) 

 Hộp mực Hp 
- CF512A 

(màu vàng)  

 Chính 
hãng HP Hộp 20

12  Mực máy in HP M154, MFP 
M180, MFP M181(màu đỏ) 

 Hộp mực Hp 
- CF513A 
(màu đỏ) 

 Chính 
hãng HP Hộp 20

13

 Nạp mực các loại, ký hiệu 
hộp mực: 
12A,35A,49A,85A,05A,83A,
80A,79A,26A,76A,071 (Bao 
gồm chi phí thay drum + gạt) 

 Mực nạp các 
loại 

 Mực nạp 
các loại Lần 12.000

14
 Mực máy in mã vạch, in 
phiếu thứ tự Ribbon wax 
(Ribbon - AWR8) 

 Ribbon-
AWR8 

 Chính 
hãng 

Ribbon 
Cuộn 100

15
 Hộp mực mới các loại, ký 
hiệu phôi 
mực:12A,35A,49A,85A,05A,

 Hộp mực 
mới các loại 

 Hộp 
mực mới Hộp 4.100



STT Danh mục mực máy in, mực 
nạp các loại Mã mực nhà sản 

xuất Thông số kỹ thuật ĐVT Số 
lượng

Đơn giá 
(VAT) Thành tiền

83A,80A,… 

16  Mực máy in  HP LaserJet Pro 
M402d/M402N 

 Hộp mực Hp 
- CF226A 

 Chính 
hãng HP Hộp 300

17  Mực Dùng cho máy in Canon 
LBP 6200d/ 6230dn/ 6230dw 

 Hộp mực 
Canon - 326 

 Chính 
hãng 

Canon 
Hộp 100

18

 Mực máy in dùng cho máy in 
LBP621Cw/ 623Cdw/ 
MF641Cw/ 643Cdw/ 645Cx 
(màu đen) 

 Hộp mực 
Canon - 054 
(màu đen) 

 Chính 
hãng 

Canon 
Hộp 15

19

 Mực máy in dùng cho máy in 
LBP621Cw/ 623Cdw/ 
MF641Cw/ 643Cdw/ 645Cx 
(màu xanh) 

 Hộp mực 
Canon - 054  
(màu xanh) 

 Chính 
hãng 

Canon 
Hộp 15

20

 Mực máy in dùng cho máy in 
LBP621Cw/ 623Cdw/ 
MF641Cw/ 643Cdw/ 645Cx 
(màu vàng) 

 Hộp mực 
Canon - 054 
(màu vàng) 

 Chính 
hãng 

Canon 
Hộp 15

21

 Mực máy in dùng cho máy in 
LBP621Cw/ 623Cdw/ 
MF641Cw/ 643Cdw/ 645Cx 
(màu đỏ) 

 Hộp mực 
Canon - 054 

(màu đỏ) 

 Chính 
hãng 

Canon 
Hộp 15

22  Mực máy in HP M254, MFP 
M280, MFP M281(màu đen) 

 Hộp mực Hp 
- CF500A 
(màu đen) 

 Chính 
hãng HP Hộp 450

23  Mực máy in HP M254, MFP 
M280, MFP M281 (màu  Hộp mực Hp  Chính 

hãng HP Hộp 450



STT Danh mục mực máy in, mực 
nạp các loại Mã mực nhà sản 

xuất Thông số kỹ thuật ĐVT Số 
lượng

Đơn giá 
(VAT) Thành tiền

xanh)  - CF501A 
(màu xanh) 

24
 Mực máy in HP M254, MFP 
M280, MFP M281 (màu 
vàng) 

 Hộp mực Hp 
- CF502A 

(màu vàng) 

 Chính 
hãng HP Hộp 450

25  Mực máy in HP M254, MFP 
M280, MFP M281(màu đỏ) 

 Hộp mực Hp 
- CF503A 
(màu đỏ) 

 Chính 
hãng HP Hộp 450

26  Mực  máy in HP laserjer 
135A/W 

 Hộp mực Hp 
- W1107A 

 Chính 
hãng HP Hộp 200

27  HP laserJet Pro M404, M428  Hộp mực Hp 
-CF276A  

 Chính 
hãng HP Hộp 250

28
 Mực máy in HP Color 
LaserJet Pro 
M182/M155/M183 (đen) 

 Hộp mực Hp 
-W2310A 
(màu đen) 

 Chính 
hãng HP Hộp 200

29
 Mực máy in HP Color 
LaserJet Pro 
M182/M155/M183 (xanh) 

 Hộp mực Hp 
-W2311A 

(màu xanh) 

 Chính 
hãng HP Hộp 200

30
 Mực máy in HP Color 
LaserJet Pro 
M182/M155/M183 (vàng) 

 Hộp mực Hp 
-W2312A 

(màu vàng) 

 Chính 
hãng HP Hộp 200

31
 Mực máy in HP Color 
LaserJet Pro 
M182/M155/M183 (đỏ) 

 Hộp mực Hp 
-W2313A 
(màu đỏ) 

 Chính 
hãng HP Hộp 200

32  Mực  máy in hp Color  Hộp mực Hp  Chính Hộp 2



STT Danh mục mực máy in, mực 
nạp các loại Mã mực nhà sản 

xuất Thông số kỹ thuật ĐVT Số 
lượng

Đơn giá 
(VAT) Thành tiền

Laserjet M553/M577 - CF360A 
(màu đen) 

hãng HP 

33  Mực  máy in hp Color 
Laserjet M553/M577 

 Hộp mực Hp 
-  CF361A 
(màu xanh) 

 Chính 
hãng HP Hộp 2

34  Mực  máy in hp Color 
Laserjet M553/M577 

 Hộp mực Hp 
- CF362A 

(màu vàng) 

 Chính 
hãng HP Hộp 2

35  Mực  máy in hp Color 
Laserjet M553/M577 

 Hộp mực Hp 
- CF363A 
(màu đỏ) 

 Chính 
hãng HP Hộp 2

36
 Mực máy in màu Epson 
L1110, L3110, L3150, L3100  
(70mml) (màu đen) 

 Hộp mực 
Epson - 003 
(màu đen) 

 Chính 
hãng 

Epson 
Hộp 6

37  Mực máy in màu Epson 
L1110 (70mml) (màu xanh) 

 Hộp mực 
Epson - 003 
(màu xanh) 

 Chính 
hãng 

Epson 
Hộp 6

38  Mực máy in màu Epson 
L1110 (70mml) (màu đỏ) 

 Hộp mực 
Epson - 003 

(màu đỏ) 

 Chính 
hãng 

Epson 
Hộp 6

39  Mực máy in màu Epson 
L1110 (70mml) (màu vàng) 

 Hộp mực 
Epson - 003 
(màu vàng) 

 Chính 
hãng 

Epson 
Hộp 6

40  Mực máy in Canon LBP 
Canon 122dw 

 Hộp mực 
Canon  Canon 

 Chính 
hãng Hộp 100



STT Danh mục mực máy in, mực 
nạp các loại Mã mực nhà sản 

xuất Thông số kỹ thuật ĐVT Số 
lượng

Đơn giá 
(VAT) Thành tiền

- 071  Canon 

41
 Mực máy Canon G1000/ 
G1010/ G2000/ G2010/ 
G3000 G2010 (màu đen) 

 Hộp mực 
Canon - GI-

790 (màu 
đen) 

 Chính 
hãng 

Canon 
Hộp 6

42
 Mực máy Canon G1000/ 
G1010/ G2000/ G2010/ 
G3000 G2010(màu xanh) 

 Hộp mực 
Canon -GI-
790 (màu 

xanh) 

 Chính 
hãng 

Canon 
Hộp 4

43
 Mực máy Canon G1000/ 
G1010/ G2000/ G2010/ 
G3000 G2010(màu vàng) 

 Hộp mực 
Canon -GI-
790 (màu 

vàng) 

 Chính 
hãng 

Canon 
Hộp 4

44
 Mực máy Canon G1000/ 
G1010/ G2000/ G2010/ 
G3000 G2010(màu đỏ) 

 Hộp mực 
Canon -GI-

790 (màu đỏ) 

 Chính 
hãng 

Canon 
Hộp 4

45  Mực máy in Epson L8050, 
L18050 (màu đen) 

 Hộp mực 
Epson - 057 
(màu đen) 

 Chính 
hãng 

Epson 
Hộp 30

46  Mực máy in Epson L8050, 
L18050 (màu xanh) 

 Hộp mực 
Epson - 057 
(màu xanh) 

 Chính 
hãng 

Epson 
Hộp 20

47  Mực máy in Epson L8050, 
L18050 (màu đỏ) 

 Hộp mực 
Epson - 057 

(màu đỏ) 

 Chính 
hãng 

Epson 
Hộp 20



STT Danh mục mực máy in, mực 
nạp các loại Mã mực nhà sản 

xuất Thông số kỹ thuật ĐVT Số 
lượng

Đơn giá 
(VAT) Thành tiền

48  Mực máy in Epson L8050, 
L18050 (màu vàng) 

 Hộp mực 
Epson - 057 
(màu vàng) 

 Chính 
hãng 

Epson 
Hộp 20

49  Mực máy in Epson L8050, 
L180500 (Xanh nhạt) 

 Hộp mực 
Epson - 057 
(xanh nhạt) 

 Chính 
hãng 

Epson 
Hộp 20

50  Mực máy in Epson L8050, 
L18050 (Hồng nhạt) 

 Hộp mực 
Epson - 057 
(hồng nhạt) 

 Chính 
hãng 

Epson 
Hộp 20

51

 Mực máy in HP Color 
LaserJet m255nw/m255dw 
/M183fw/ M283fdn/ 
M283fdw  (màu đen) 

 Hộp mực Hp 
- W2110A 

 Chính 
hãng HP Hộp 400

52

 Mực máy in HP Color 
LaserJet m255nw/m255dw 
/M183fw/ M283fdn/ 
M283fdw  (màu xanh) 

 Hộp mực Hp 
- W2111A 

 Chính 
hãng HP Hộp 450

53

 Mực máy in HP Color 
LaserJet m255nw/m255dw 
/M183fw/ M283fdn/ 
M283fdw  (màu vàng) 

 Hộp mực Hp 
- W2112A 

 Chính 
hãng HP Hộp 450

54

 Mực máy in HP Color 
LaserJet m255nw/m255dw 
/M183fw/ M283fdn/ 
M283fdw  (màu đỏ) 

 Hộp mực Hp 
- W2113A 

 Chính 
hãng HP Hộp 450

55  Mực máy in HP Color  Hộp mực Hp  Chính Hộp 10



STT Danh mục mực máy in, mực 
nạp các loại Mã mực nhà sản 

xuất Thông số kỹ thuật ĐVT Số 
lượng

Đơn giá 
(VAT) Thành tiền

LaserJet Pro 200 
M251/MFP M276  (màu 
đen) 

- CF210A hãng HP 

56

 Mực máy in HP Color 
LaserJet Pro 200 
M251/MFP M276 (màu 
xanh) 

 Hộp mực Hp 
- CF211A 

 Chính 
hãng HP Hộp 10

57

 Mực máy in HP Color 
LaserJet Pro 200 
M251/MFP M276  (màu 
vàng) 

 Hộp mực Hp 
- CF212A 

 Chính 
hãng HP Hộp 10

58

 Mực máy in HP Color 
LaserJet Pro 200 
M251/MFP M276  (màu 
đỏ) 

 Hộp mực Hp 
- CF213A 

 Chính 
hãng HP Hộp 10

Ghi chú: Giá trên đã bao gồm VAT……%, chi phí vận chuyển và các chi phí khác có liên quan (nếu có).
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